
SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:        /TM-BVĐKĐN                          Đồng Nai, ngày       tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI 
V/v mời chào giá gói thầu “ Mua sắm nhu yếu phẩm

của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai”

Kính gửi: Quý nhà thầu quan tâm

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có kế hoạch tìm kiếm đơn vị có năng lực phù hợp, 
nhằm thực hiện công tác cung cấp “Nhu yếu phẩm” . Để có cơ sở lập danh mục và 
xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện kính mời các nhà thầu quan tâm 
chào giá các sản phẩm cụ thể như sau:

- Tên dự toán: Mua sắm nhu yếu phẩm của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
- Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời hạn nộp báo giá: Từ ngày 09/01/2026 đến ngày 16/01/2026.
- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng hành chính quản trị (313, lầu 3), Bệnh viện đa 

khoa Đồng Nai. Đồng thời gửi bảng Scan qua email: duongvanle0209@gmail.com
- Địa chỉ: Số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- SĐT: 025138825609 – 0919136706
Rất mong được sự quan tâm của các nhà thầu.
Trân trọng./.

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.
         (Ledv)

Ngô Đức Tuấn



DANH MỤC CHI TIẾT NHU YẾU PHẨM
(Kèm theo Thư mời số         /TM-BVĐKĐN ngày       /        /2026 của Bệnh viện đa 

khoa Đồng Nai)

Stt Tên hàng 
hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số 

lượng
Đơn giá 
(VAT)

Thành 
tiền

1

Gói vệ 
sinh tiện 
ích cá 
nhân A1

Chất lượng: hàng mới 100%
01 GÓI BAO GỒM:
* 01 khăn vuông:
- Kích thước: DxR=30x30(cm) 
- Màu sắc: Trắng
* 01 lược:
- Chất liệu: Nhựa PP
- Màu sắc: màu vàng rơm
* 01 Bàn chải đánh răng:
- Chất liệu: Cán nhựa PP, cước trắng
- Màu sắc: màu vàng rơm
* 01 Kem đánh răng Hynos:
- Thành phần: Calcium Carbonate, 
Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium 
Lauryl Sulfate, Sodium...
- Trọng lượng: 7 gram
- Đóng gói: đóng chung với Bàn chải
- Màu sắc: Trắng
* 01 Xà bông viên:
- Thành phần: Sodium Palmate, 
Water, Sodium Palm Kernelate, 
Glycerin, Tapioca Starch
- Trọng lượng: 20 gram
*  01 gói giấy lau mặt:
- Chất liệu: Bột giấy nguyên chất 
100%
- Quy cách: 30 tờ/bịch; 17g/m2, 2 lớp
- Đóng gói: Màn ghép PE/OPP

gói 38.400

2

Gói vệ 
sinh tiện 
ích cá 
nhân A2

Chất lượng: hàng mới 100%
01 GÓI BAO GỒM:
* 01 Xà bông viên:
- Thành phần: Sodium Palmate, 
Water, Sodium Palm Kernelate, 
Glycerin, Tapioca Starch
- Trọng lượng: 20 gram
*  01 gói giấy lau mặt:
- Chất liệu: Bột giấy nguyên chất 
100%
- Quy cách: 20 tờ/bịch; 17g/m2, 2 lớp
- Đóng gói: Màn ghép PE/OPP
* 01 gói Bông tăm:
- Chất liệu: Tay cầm nhựa PP, hai đầu 
100% bông tự nhiên
- Trọng lượng: 10 cây/bịch

gói 48.000

3 Gói vệ 
sinh 

Chất lượng: hàng mới 100%
01 GÓI BAO GỒM: gói 7.800



Stt Tên hàng 
hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số 

lượng
Đơn giá 
(VAT)

Thành 
tiền

ngoại 
khoa A1

* Bộ Trước ngày phẩu thuật:
01 khăn vuông
- Chất liệu: Cotton
- Kích thước: DxR=25x25(cm)
- Màu sắc: Trắng
01 Dao cạo cán dài
- Chất liệu: Thép
- Kích thước: Một lưỡi
01 tuýp Xà bông diệt khuẩn
- Thành phần: Water, Sodium Lauryl 
Ether Sulphate, Palm Kernelate, 
Glycerin, ….
- Màu sắc: Trắng sữa
- Trọng lượng: 20 ml
* Bộ Ngày phẩu thuật:
01 khăn chữ nhật
- Chất liệu: Cotton
- Kích thước: DxR=30*50 (cm) -
60gram
- Màu sắc: Trắng
01 tuýp Xà bông diệt khuẩn
- Thành phần: Water, Sodium Lauryl 
Ether Sulphate, Palm Kernelate, 
Glycerin, ….
- Màu sắc: Trắng sữa
- Trọng lượng: 20 ml

4

Gói vệ 
sinh 
ngoại 
khoa A2

Chất lượng: hàng mới 100%
01 GÓI BAO GỒM:
* 01 cái khăn chữ nhật:
- Chất liệu: Cotton
- Kích thước: DxR=30*50 (cm) -
60gram
- Màu sắc: Trắng
* 01 dao cạo cán dài:
- Chất liệu: Thép
- Kích thước: Một lưỡi
* 01 tuýp xà bông diệt khuẩn:
- Thành phần: Water, Sodium Lauryl 
Ether Sulphate, Palm Kernelate, 
Glycerin, ….
- Màu sắc: Trắng sữa
- Trọng lượng: 20 ml

gói 6.000

5
Gói chăm 
sóc hậu 
phẫu

Chất lượng: hàng mới 100%
01 GÓI BAO GỒM:
* 01 Khăn vuông:
- Chất liệu: Cotton
- Kích thước: DxR=28x28(cm)
- Màu sắc: Trắng
* 01 Gói giấy vuông:
- Chất liệu: Bột giấy nguyên chất 

gói 16.800



Stt Tên hàng 
hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số 

lượng
Đơn giá 
(VAT)

Thành 
tiền

100%
- Quy cách: 300*300mm. Định lượng: 
18gsm±2, 30 tờ/ gói

6
Gói chăm 
sóc răng 
miệng

Chất lượng: hàng mới 100%
01 GÓI BAO GỒM:
* 01 gói gòn viên:
- Chất liệu: bông xơ tự nhiên
- Kích thước: Ø20mm (20 viên/gói)
* 02 miếng Vaseline:
-Chất liệu: Gạc Polyester tẩm 
Vaseline
- Kích thước: 65*190mm (2 miếng)
* 01 gói Bông tăm:
- Chất liệu: Tay cầm nhựa PP, hai đầu 
100% bông tự nhiên
- Trọng lượng: 10 cây/bịch
* 05 miếng gạc tiệt trùng:
- Chất liệu: 100% sợi cotton
- Kích thước: 5*50mm*12 lớp

gói 14.400

7
Gói chăm 
sóc sản 
khoa

Chất lượng: hàng mới 100%
01 GÓI BAO GỒM:
* 01 tấm lót:
- Chất liệu: Vải không dệt, PE, bột 
giấy, hạt siêu thấm, miếng dán keo….
- Kích thước: 45*65cm
* 01 gói băng vệ sinh lưới:
- Chất liệu: 100% bông xơ tự nhiên
- Quy cách: 10 miếng/gói
* 01 Khăn vuông:
- Chất liệu: Cotton
- Kích thước: DxR=28x28(cm)
- Màu sắc: Trắng
* 01 đôi vớ chân:
- Chất liệu: Thun cotton
- Quy cách: 1 đôi

gói 3.600

8 Gói chăm 
sóc rốn

01 gói bao gồm:
1. Gạc rơ lưỡi: 03 Hộp 
Thông số: 5 cái/hộp
- Chất liệu: Sợi Polyester
- Quy cách: 5 cái/hộp
2. Dung dịch nhỏ mắt, mũi: 02 Chai 
Thông số: Chai 10ml 
-Thành phần: Natri Clorid 0,9% 
-Quy cách: Chai 10ml
3. Gói chăm sóc rốn tiệt trùng: 10 Gói
3.1. Tăm bông
Thông số: 5 cây 
- Chất liệu: Tay cầm nhựa PP, hai đầu 
100% bông tự nhiên
- Quy cách: 5 cây

gói 7.200



Stt Tên hàng 
hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số 

lượng
Đơn giá 
(VAT)

Thành 
tiền

3.2. Gạc y tế thấm nước: 2 miếng
Thông số: 5*6.5*12 lớp
- Chất liệu: 100% sợi cotton
- Quy cách: 5*6.5*12 lớp 
3.3. Gạc vải không dệt: 2 miếng
Thông số: 3*3*2 lớp
- Chất liệu: vải không dệt 100% 
cotton tự nhiên
- Quy cách: 3*3*2 lớp

9

Khăn tắm 
khô (găng 
tay tắm 
khô)

* 10 chiếc/ gói gói 21.600

10

Gói chăm 
sóc vết 
thương 
sau xuất 
viện

1. Gói chăm sóc vết thương đã tiệt 
trùng: 03 Gói
1.1. Cốc nhựa
Thông số: 6.5*5*3cm            
- Màu sắc: Trắng trong
- Chất liệu: nhựa PP (không BPA)
- Kích thước: 6.5*5*3cm 
- Số lượng: 01
1.2. Gòn que
Thông số: Phi 10
- Chất liệu: cây nhựa PP, một đầu 
100% bông tự nhiên
- Kích thước: Phi 10
- Số lượng: 05 que
1.3. Găng tay có bột
Thông số: dài 24cm
- Chất liệu: Cao su
- Màu sắc: trắng
- Kích thước: dài 24cm
- Số lượng: 01 đôi
2. Băng keo lụa: 01 Cuộn
Thông số: 1.25cm x 4m
- Màu sắc: trắng
- Thành phần: vải lụa tự nhiên; keo 
tráng: Kẽm oxyl
- Kích thước: 1.25cm x 4m
3. Dung dịch sát khuẩn Povidin: 01 
Chai
Thông số: 20ml
- Màu sắc: vàng
- Thành phần: Povidon iod
- Dung tích: 20ml

gói 9.600

11

Gói chăm 
sóc thiết 
yếu sơ 
sinh

* 02 tấm lót:
- Chất liệu: Vải không dệt, PE, bột 
giấy, hạt siêu thấm, miếng dán keo….
- Kích thước: 45*65cm
* 2 cái Khăn sữa:

gói 7.800



Stt Tên hàng 
hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số 

lượng
Đơn giá 
(VAT)

Thành 
tiền

- Chất liệu: vải xô - 04 lớp
- Kích thước: 25*25cm
* 01 gói Khăn giấy vuông:
- Chất liệu: Bột giấy nguyên chất
- Quy cách: 300*300mm. Định lượng: 
18gsm±2, 20 tờ/ gói
* 01 gói Băng vệ sinh:
- Chất liệu: vải không dệt, Bông 
cellulose
- Quy cách: 12miếng/gói
* 01 cái Áo ống:
- Chất liệu: thun 04 chiều - màu xanh
- Quy cách: 45*47 cm
* 03 cái Quần lót:
- Chất liệu: cotton 
- Kích thước: freesize
* 01 gói Dung dịch sát khuẩn:
- Thành phần: Microshield 4% 
- Trọng lượng: 8ml

12
Gói chăm 
sóc tiền 
phẫu

* 01 gói Bao chân y tế tiệt trùng:
- Màu sắc: xanh biển
- Chất liệu: vải không dệt PP
- Kích thước: Freesize
- Số lượng: 01 đôi
* 01 gói Nón trùm đầu y tế tiệt 
trùng:
- Màu sắc: xanh biển
- Chất liệu: vải không dệt PP
- Kích thước: Freesize
- Số lượng: 01
* 01 gói Khẩu trang y tế tiệt trùng:
- Màu sắc: xanh biển
- Chất liệu: 2 lớp vải không dệt PP và 
1 lớp vải lọc khuẩn BFE 
- Kích thước: Freesize
- Số lượng: 01

gói 21.600

13
Gói chăm 
sóc sơ 
sinh

* 01 Bộ đồ sơ sinh (nón, áo, tả dán, 
bao tay, bao chân):
- Chất liệu: cotton kháng khuẩn
- Màu sắc: Trắng viền xanh/ hồng
* 01 cái Khăn lông quấn bé:
- Chất liệu: Cotton
- Kích thước: DxR=60*100 (cm) -
160gram
- Màu sắc: Xanh/ Hồng
* 01 cái Khăn sữa lau bé:
- Chất liệu: vải xô - 04 lớp
- Kích thước:  60*80 cm
- Màu sắc: Trắng viền xanh/ hồng
* 01 cái Khăn sữa lau tay:

gói 9.600



Stt Tên hàng 
hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số 

lượng
Đơn giá 
(VAT)

Thành 
tiền

- Chất liệu: vải xô - 04 lớp
- Kích thước:  25*25 cm
- Màu sắc: Trắng viền xanh/ hồng
* 01 cặp Vòng tay mẹ và bé:
- Chất liệu: PVC
- Kích thước:  02 cái (6" & 12'')
- Màu sắc: xanh/ hồng
* 01 Gói  băng rốn sơ sinh tiệt 
trùng:
a. Tăm bông:
- Chất liệu: Tay cầm nhựa PP, hai đầu 
100% bông tự nhiên
- Quy cách: 2 cây
b. Bông gòn cắt :
- Chất liệu: bông xơ tự nhiên
- Quy cách: 3 miếng 2*2
c. Gạc y tế thấm nước:
- Chất liệu: 100% sợi cotton
- Quy cách: 1 miếng  5*6,5cm*8
d. Gạc vải không dệt: 
- Chất liệu: vải không dệt 100% 
cotton tự nhiên
- Quy cách: 1 miếng 7,5cm*15,5cm  
cắt chữ y
e. Băng quấn rốn:
- Chất liệu: sợi Polyester,cotton
- Quy cách: 01 cái băng thun 7*10cm
* 01 Tấm lót:
- Chất liệu: Vải không dệt, PE, bột 
giấy, hạt siêu thấm, miếng dán keo….
- Kích thước: 45*65cm
* 02 miếng Băng vệ sinh lưới:
- Chất liệu: 100% bông xơ tự nhiên
* 01 miếng tấm lót nylon chống 
thấm:
- Kích thước: 60*120cm
- Chất liệu: PP

14
Bộ đếm 
gạc phẫu 
thuật

* 01 bộ 15 miếng gạc:
 - Chất liệu: nhựa nguyên sinh chứa 
đến 15 miếng gạc lớn. 
 - Kích thước: DxR=51*83 (cm) 
 - Quy cách: Hấp tiệt trùng và đóng 
gói riêng từng bộ 

Gói 300

15

GÓI 
CHĂM 
SÓC
RĂNG 
MIỆNG 
CHO BN 
TỈNH

* 01 chai nước súc miệng Chlorfast 
0,12%
- Dung tích: 50ml
* 02 cái Khăn khô đa năng
- Chất liệu: Vải không dệt, màu trắng, 
kích thước: 20*30cm
* 01 ly Nhựa súc miệng

gói 3.600



Stt Tên hàng 
hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số 

lượng
Đơn giá 
(VAT)

Thành 
tiền

- Chất liệu: PP, dung tích: 140ml
* 01 miếng gạc Vaseline
- Chất liệu: Gạc Polyester tẩm 
Vaseline
- Kích thước: 65*190mm

16 TẠP DỀ 
NILON

01 Tạp dề nilon
- Kích thước: 80 x 120cm
- Chất liệu: màng nhựa PE
- Màu sắc: xanh blue hoặc trắng
- Quy cách: Đóng gói riêng từng tạp 
dề

Gói 96.000
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